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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ BA QUỐC HỘI KHOÁ XIII
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XIII.
Điều 2.
1. Trong việc xây dựng, ban hành các văn bản theo Quyết định này, cơ quan chủ trì soạn thảo có thể áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo việc nghiên cứu, soạn thảo văn bản; dành thời gian thỏa đáng, bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản bảo đảm chất lượng và thời hạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định này.
3. Trong quá trình soạn thảo, nếu có vướng mắc về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nội dung cơ bản của dự thảo văn bản thì cơ quan chủ trì soạn thảo cần kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
4. Các cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia đầy đủ việc phối hợp xây dựng văn bản với cơ quan chủ trì soạn thảo theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ bảo đảm kịp thời và có chất lượng.
5. Trước ngày 25 hàng tháng, bắt đầu từ tháng 10 năm 2012, cơ quan chủ trì soạn thảo gửi báo cáo hàng tháng về tình hình, kết quả soạn thảo các văn bản được phân công đến Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
6. Văn phòng Chính phủ tăng cường việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo văn bản; hàng tháng, 6 tháng và hàng năm có báo cáo Chính phủ về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, PL (3).
	THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng


 
CHƯƠNG TRÌNH 
XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ BA QUỐC HỘI KHOÁ XIII
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)
	TT
	Tên luật, ngày có hiệu lực
	Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian trình

	1.
	Luật bảo hiểm tiền gửi 01/01/2013
	Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi
	Ngân hàng Nhà nước
	Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan
	Tháng 10/2012

	2.
	
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn tổ chức bảo hiểm tiền gửi
	Ngân hàng Nhà nước
	Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan
	Tháng 10/2012

	3.
	Luật phòng, chống rửa tiền 01/01/2013
	Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống rửa tiền
	Ngân hàng Nhà nước
	Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Công thương và các Bộ, ngành liên quan
	Tháng 10/2012

	4.
	
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
	Ngân hàng Nhà nước
	Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương và các Bộ, ngành liên quan
	Tháng 10/2012

	5.
	Luật giá 01/01/2013
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá
	Bộ Tài chính
	Các Bộ, ngành có liên quan
	Tháng 11/2012

	6.
	
	Nghị định về thẩm định giá
	Bộ Tài chính
	Các Bộ, ngành có liên quan
	Tháng 10/2012

	7.
	Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 01/05/2013
	Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
	Bộ Y tế
	Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Tài chính và một số Bộ, ngành liên quan
	Tháng 02/2013

	8.
	
	Nghị định quy định về sản xuất, kinh doanh thuốc lá
	Bộ Công thương
	Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan
	Tháng 02/2013

	9.
	
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống tác hại của thuốc lá
	Bộ Y tế
	Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương và một số Bộ, ngành liên quan
	Tháng 04/2013

	10.
	
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.
	Bộ Tài chính
	Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Công thương và một số Bộ, ngành liên quan
	Tháng 03/2013

	11.
	
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch kinh doanh thuốc lá của cả nước
	Bộ Công thương
	Các Bộ, ngành liên quan
	Tháng 04/2013

	12.
	Luật quảng cáo 01/01/2013
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảng cáo
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng
	Tháng 11/2012

	13.
	Luật tài nguyên nước 01/01/2013
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ
	Tháng 10/2012

	14.
	
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ
	Quý III/2013

	15.
	
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	Tháng 10/2012

	16.
	Luật biển Việt Nam 01/01/2013
	Tuyên bố của Chính phủ về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải trong Vịnh Bắc Bộ
	Bộ Ngoại giao
	Các Bộ, ngành liên quan
	Tháng 10/2012

	17.
	
	Nghị định quy định tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
	Bộ Giao thông vận tải
	Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứa nạn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
	Tháng 10/2012

	18.
	
	Đề án xây dựng phương án tổng thể phát triển các ngành kinh tế biển theo quy định tại Điều 43 Luật biển Việt Nam (để Chính phủ trình Quốc hội)
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan
	Quý II/2014

	19.
	
	Đề án lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển của cả nước theo quy định tại Điều 44 Luật biển Việt Nam (để Chính phủ trình Quốc hội)
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan
	Quý II/2014

	20.
	
	Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các Bộ, ngành liên quan
	Tháng 11/2012

	21.
	
	Nghị định về khuyến khích, ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế trên các đảo và hoạt động trên biển
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan
	Tháng 11/2012

	22.
	Bộ luật Lao động 01/05/2013
	Nghị định quy định chi tiết Khoản 2 Điều 14 của Bộ luật Lao động về tổ chức dịch vụ việc làm
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, VCCI, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan
	Tháng 01/2013

	23.
	
	Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, VCCI, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan
	Tháng 01/2013

	24.
	
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, VCCI, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan
	Tháng 01/2013

	25.
	
	Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về cho thuê lại lao động
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, VCCI, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan
	Tháng 01/2013

	26.
	
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, VCCI, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan
	Tháng 01/2013

	27
	
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, VCCI, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan
	Tháng 01/2013

	28
	
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, VCCI, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan
	Tháng 12/2012

	29
	
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, VCCI, Toà án nhân dân Tối cao, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan
	Tháng 01/2013

	30.
	
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, VCCI, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan
	Tháng 12/2012

	31.
	
	Nghị định quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều 187 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu.
	Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
	Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, VCCI, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan
	Tháng 02/2013

	32.
	
	Nghị định quy định chi tiết Điều 240 của Bộ luật Lao động về chính sách tiền lương áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân
	Bộ Nội vụ
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, VCCI, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan
	Tháng 02/2013

	33.
	Luật giám định tư pháp 01/01/2013
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật giám định tư pháp
	Bộ Tư pháp
	Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đơn vị có liên quan
	Tháng 10/2012

	34.
	Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 01/01/2013
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
	Bộ Tư pháp
	Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ Tịch nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và một số Bộ, ngành liên quan
	Tháng 10/2012

	35.
	
	Quyết định của Thủ tướng quy định chi tiết về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
	Bộ Tư pháp
	Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và một số Bộ, ngành liên quan
	Tháng 10/2012

	36.
	Luật Công đoàn 01/01/2013
	Nghị định quy định chi tiết Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Bộ Nội vụ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan liên quan
	Tháng 10/2012

	37.
	
	Nghị định quy định chi tiết Điều 11 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của tổ chức công đoàn.
	Bộ Nội vụ
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